
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 24, Ngõ 42, Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH NGA

0109533983

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa;
Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá;
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường;
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn;
- Sản xuất bơ;
- Sản xuất sữa chua;
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông;
- Sản xuất sữa chua lỏng (chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
sữa chua đã đông lại);
- Sản xuất casein hoặc lactose;

1050

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
THANH NGA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NGA FOOD PROCESSING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NGA FOOD PROCESSING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983.551915
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết: - Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tươi
- Sản xuất bánh mỳ dạng ổ bánh mỳ
- Sản xuất bánh nướng, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân hoa 
quả...
- Sản xuất bánh quy và các loại bánh ngọt khô khác;
- Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh bao, bánh ròn, bánh quy 
cây...) mặn hoặc ngọt;
- Sản xuất bánh bắp;
- Sản xuất bánh phồng tôm
- Sản xuất bánh ngọt làm lạnh: bánh mềm, bánh cuộn, bánh 
quế...

1071(Chính)

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ loại nhà nước cấm )

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
( Trừ hoạt động đấu giá )

8299

7. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác: như Sản xuất 
bánh pizza dạng đông lạnh

1075

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: - Sản xuất ca cao, dầu ca cao, bơ ca cao, mỡ ca cao
- Sản xuất sôcôla và kẹo sôcôla-
- Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sôcôla trắng, kẹo cao su, kẹo nu ga, 
kẹo mềm

1073

9. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá )

4610

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ hoạt động đấu giá )

4791

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ

4799

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
( Trừ loại nhà nước cấm )

4719
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14. Bán buôn tổng hợp
( Trừ loại nhà nước cấm )

4690

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè

4632

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ thịt gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ, Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ
- Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ

4781

17. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh,
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ rau, 
quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh như 
cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

22. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:  - Bán buôn đồ uống có cồn, - Bán buôn đồ uống 
không có cồn

4633

23. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Giết mổ gia súc, gia cầm; - Chế biến và bảo quản 
thịt; - Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010
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24. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:  - Chế biến và đóng hộp thuỷ sản Chế biến và bảo 
quản thuỷ sản đông lạnh Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 
Chế biến và bảo quản nước mắm Chế biến, bảo quản thuỷ sản 
và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

1020

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

27. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:-  Sản xuất súp và nước xuýt;
 - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo
-Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi
- Sản xuất các loại trà dược thả
-- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng

1079

29. Dịch vụ đóng gói
( Trừ loại nhà nước cấm )

8292

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
( Bao gồm kinh doanh bất động sản )

5210

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát địa hình
- Hoạt động kiến trúc
-Hoạt động đo đạc và bản đồ như: Dịch vụ điều tra, đo đạc và 
lập bản đồ;
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước như: Điều tra địa vật 
lý, địa chấn, động đất; Hoạt động điều tra lớp dưới bề mặt.
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

7110
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32. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
-Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

34. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

35. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữaCụ thể:
- Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu);
- Lò sưởi, tháp làm lạnh;
- Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện;
- Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh;
- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí;
- Thiết bị khí đốt (gas);
- Đường ống dẫn hơi nước;
- Hệ thống phun nước tưới cây;
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn

4322
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3.000.000.000 VNĐ

36. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước
+ Chống ẩm các tòa nhà.
+ Lắp dựng kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối
+ Uốn thép
+ Xây gạch và đặt đá
+ Lợp mái các công trình nhà để ở.

4390

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình 
công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật; Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy 
và chữa cháy; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

4299

40. Phá dỡ 4311

41. Chuẩn bị mặt bằng 4312

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng công trình đường sắt 4211

44. Xây dựng công trình đường bộ 4212

45. Xây dựng công trình điện 4221

46. Xây dựng nhà không để ở 4102

47. Xây dựng công trình công ích khác 4229

48. Xây dựng công trình thủy 4291

49. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

50. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001178011610
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24, Ngõ 42, Đường Kim Giang, Phường Kim 
Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 24, Ngõ 42, Đường Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THANH NGA Nữ

17/09/1978 Kinh Việt Nam

15/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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